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Môn: Hóa học lớp 8

Thời gian làm bài: 120 phút


Câu 1 (3,0 điểm): Chọn các chất thích hợp A, B, D, X, Y,... để lập các phương trình hóa học của  các phản ứng sau:

1) A  +  B  
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  MgSO4  +  D

2) D  +  X  
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  Pb  +  E

3) E  +  G  
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  Y  +  D

4) SO3  +  E   
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  B

5) X  +  CO 
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  Pb  +  Z

6) Z  + Y  
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  R  +  E

Câu 2 (4,0 điểm): Trong một bình kín Y có chứa 1,8 gam cacbon, khí oxi và nitơ. Đốt cháy hết cacbon thu được một hỗn hợp X gồm 3 khí trong đó khí cacbonic chiếm 25% thể tích. X phản ứng được với tối đa 8,0 gam đồng (II) oxit nung nóng.

1) Xác định số gam oxi trong Y.

2) Tính tỉ khối của X so với Heli.

Câu 3 (3,0 điểm): Cho m gam bột kẽm vào cốc đựng dung dịch axit clohiđric sau một thời gian thấy thoát ra 2,24 lít khí hiđro (đo ở đktc), cô cạn dần hỗn hợp trong cốc được 20,1 gam chất rắn khan.

1) Viết phương trình hóa học.

2) Tính giá trị m?

Câu 4 (3,0 điểm): Đốt cháy 0,224 lít hiđrocacbon CxHy trong bình chứa 0,56 lít khí oxi. Hỗn hợp sau phản ứng thu được có chứa 0,36 gam hơi nước; 0,44 gam khí cacbonic và a gam khí A. Các khí đều đo ở đktc.

1) Tính a?

2) Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của hiđrocacbon trên.

Câu 5 (3,0 điểm): Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp X gồm kali clorat và kali pemanganat thu được hỗn hợp rắn A và khí B. Cho khí B tác dụng với bột sắt ở nhiệt độ cao được hỗn hợp rắn D. Cho D vào dung dịch axit sunfuric loãng thì có hiện tượng gì xảy ra? Viết các phương trình hóa học minh họa.

Câu 6 (4,0 điểm): Để khử hoàn toàn 6,4 gam một oxit kim loại cần 2,688 lít hiđro. Mặt khác lấy lượng kim loại tạo thành cho tan hoàn toàn trong dung dịch axit sunfuric loãng thì thu được 1,792 lít hiđro. Các khí đo ở đktc.


1) Viết các phương trình hóa học.


2) Tìm công thức hóa học và viết công thức cấu tạo của oxit kim loại trên.

Cho: Zn = 65;  O =16 ;H =1; He = 4; Cu = 64; Cl = 35,5; S = 32; F e= 56; C =12
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